
Học phần: Số TC: 1 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm hệ
chữ Ghi chú

1 DH00301508 Lương Văn Định ĐH3KB2 4.0 6.0 5.2 D+
2 DH00301533 Nguyễn La Giang ĐH3KB2 6.0 5.0 5.4 D+
3 DH00301686 Nguyễn Hoàng Anh Minh ĐH3KB2 1.0 8.0 5.2 D+
4 DH00301879 Tô Hoài Nam ĐH3KB2 5.0 0.0 2.0 F KP
5 DH00301775 Vũ Văn Quân ĐH3KB2 3.0 8.0 6.0 C
6 DH00301572 Trịnh Huyền Trang ĐH3KB2 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
7 DH00301796 Nguyễn Đức Trung ĐH3KB2 3.0 8.0 6.0 C
8 DH00301350 Nguyễn Anh Vũ ĐH3KB2 3.0 0.0 1.2 F KP

Số sinh viên dự thi:  6    ,   Số sinh viên vắng: 2 Số sinh viên cấm thi: 1
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Điền kinh 2

Hà Nội,   ngày 13 tháng 1 năm 2015

Giáo dục thể chất 3(114)_L01/ĐH3KB2
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